
Tiết 21 – Bài 15.   ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

I. Mục tiêu

    1. Kiến thức:  Hiểu được

- Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất phản ứng, bằng tổng khối lượng của các chất sản phẩm.

    2. Kỹ năng.

- Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự  bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hóa  học.

- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.

- Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất khác
    3. Thái độ:

- GD thái độ yêu thích môn học và có ý thức tìm tòi nghiên cứu bộ môn.

4. Năng lực học sinh cần đạt được

-  Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biểu tượng hóa học, thuật ngữ hóa học, danh pháp hóa học.
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

           - Năng lực tính toán 

           - Năng lực tự học

 - Năng lực giao tiếp  

5. Trọng tâm.

- Nội dung định luật bảo toàn khối lượng.
- Vận dụng định luật  trong  tính toán.

6. Bảng mô tả

	Nội dung 
	Loại câu hỏi/ bài tập
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Định luật bảo toàn khối lượng
	Câu hỏi/ bài tập định tính
	Nêu được chất tham gia và sản phẩm của phản ứng cho trước.

- Nêu được định luật bảo toàn khối lượng.
	.- Viết được biểu thức tính khối lượng áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.- 

	
	

	
	Câu hỏi bài tập định lượng
	
	
	Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.
	Tính được khối lượng, phần trăm khối lượng  các chất trong phản ứng khi biết mối quan hệ giữa các chất phản ứng hoặc sản phẩm.


II. Phương pháp: Thí nghiệm biểu diễn, hỏi đáp, giảng giải, hợp tác nhóm.
III. Chuẩn bị: - Hóa chất: dung dịch BaCl2, dung dịch Na2SO4

                   - Dụng cụ: Hai cốc thủy tinh nhỏ, cân bàn

IV. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức (1 phút).
2. Kiểm tra bài cũ: Điền từ, cụm từ thích hợp vào chổ trống:
 …..(1).....là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là …(2).…  , còn …(3)…mới sinh ra là…(4)….trong quá trình phản ứng ….(5)….giảm..dần, ……(6)…tăng dần.

    3.   Bài mới. GV tạo tình huống có vấn đề.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1.
 Tìm hiểu thí nghiệm (      ).

-GV: Làm thí nghiệm như hình 2.7 SGK/53: Cho BaCl2 tác dụng với Na2SO4. Yêu cầu HS quan sát và nhận xét theo các gợi ý sau:

+ Dựa vào dấu  hiệu nào để biết có phản ứng xảy ra? 

+ Trước và sau phản ứng vị trí kim của cân thế nào, có thay đổi không?

+ Vậy ta rút ra được kết luận gì?

- GV: Kết luận và yêu cầu HS viết phương trình chữ của phản ứng
	-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

-Năng lực thực hành hóa học

-HS: Quan sát thí nghiệm và nhận xét kết quả:

Có chất mới màu trắng  không tan xuất hiện.

+ Vị trí của  kim không thay đổi.
+ Trước và sau phản ứng khối lượng các chất không thay đổi.

- HS: Lên bảng viết phương trình chữ của phản ứng.
	1. Thí nghiệm:
Bari clorua + natri sunfat 
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bari sufat + natri clorua.
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	Hoạt động 2. Tìm hiểu nội dung  đinh luật (         ).

-GV: Qua thí nghiệm trên ta thấy, tổng khối lượng chất tham gia bằng tổng khối lượng sản phẩm. Đây chính là nội dung định luật bảo toàn khối lượng. 

- GV: Yêu cầu HS phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng.

-GV: Giới thiệu về định luật  bảo toàn khối lượng do hai nhà khoa học Lômônôxôp người Nga và  Lavoadie người Pháp tìm ra.

- GV hỏi: Vậy, dựa vào đâu ta có thể giải thích cho định luật bảo toàn khối lượng?

GV cho HS xem mô phỏng phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước để giải thích.
-Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?

-Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?

-Trong quá trình phản ứng số nguyên tử H cũng như số nguyên tử O có giữ nguyên không?

- Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không?
	Năng lực tự học
-HS: Lắng nghe và suy nghĩ về nội dung định luật bảo toàn khối lượng.

-HS: trả lời

-HS: Nghe và ghi nhớ.

- HS: Vì trong phản ứng hóa học, chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử, sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng các nguyên tử không đổi. Vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.
	2. Định luật
Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.


	Hoạt động 3.  Áp dụng(15 phút).

-GV : Hướng dẫn HS viết nội dung định luật dưới dạng công thức.

-GV: Yêu cầu HS áp dụng viết công thức khối lượng ở thí nghiệm 1.
BT 1. Trong một phản ứng hóa học các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa cùng:
A. Số nguyên tử trong mỗi chất.
B. Số nguyên tố tạo ra chất.
C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
D. Số phân tử của mỗi chất.
BT 2. Hãy giải thích vì sao:
Khi nung thanh sắt thì thấy khối lượng thanh sắt tăng lên, còn khi nung nóng cục đá vôi thấy khối lượng giảm đi .
BT 3. Đốt cháy hết 12,4 gam photpho trong không khí thu được 28,4 gam hợp chất điphopho pentaoxit P2O5. Biết rằng photpho cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi có  trong không khí.
a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.
BT 4. Cho 6,5 gam kẽm phản ứng với 7,3 gam axit clohiđric tạo ra 13,6 gam kẽm clorua và khí hiđro bay lên. Hãy tính khối lượng khí hiđro bay lên.
BT 5. Đốt cháy m gam kim loại magie Mg trong không khí thu được 8 gam hợp chất  magie oxit MgO. Biết rằng khối lượng Mg tham gia bằng 1,5 lần khối lượng của oxi (không khí) tham gia phản ứng.
a/ Viết công thức về khối lượng cho phản ứng. 
b/ Tính khối lượng Mg và oxi đã phản ứng.
BT 6. Nung nóng 15,6 gam Al(OH)3, sau một thời gian thu được 5,1 gam Al2O3 và 2,7 gam H2O. Hỏi đã có bao nhiêu phần trăm khối lượng Al(OH)3 đã bị phân hủy?
 A. 40%                  B. 49%    
 C. 50%                  D. Tất cả đều sai.
4. Củng cố (     )
-HS nhắc  lại nội dung và công thức khối của định luật.
-GV hướng dẫn HS bài tập SGK/54.
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biểu tượng hóa học, thuật ngữ hóa học, danh pháp hóa học.

- Năng lực tính toán

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống          
-HS: Viết công thức tổng quát:    A +  B 
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  C +  D

=>     mA +  mB = mC + mD   
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-HS: Tính khối lượng của một chất khi biết khối lượng của các chất khác trong phản ứng.
Câu C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
-Khi nung thanh sắt có khối lượng tăng vì ở nhiệt độ cao sắt hóa hợp với oxi tạo ra hợp chất mới nên khối lượng tăng lên.

Khi nung nóng đá vôi thấy khối lượng giảm đi vì khi nung đá vôi tạo ra vôi sống và khí CO2 , khí CO2 thoát ra ngoài nên khối lượng giảm so với ban đầu.
HS nghiên cứu đề bài, nêu hướng giải.

HS làm bài tập theo nhóm, trên bảng phụ.
a. Công thức khối lượng.
              mP + mO2  =  m P2O5.
b. Ta có:   mP + mO2  =  m P2O5  
             → mO2  =  m P2O5  -  mP 
           = 28,4 – 12,4 = 16 gam.
Giải/ a. Công thức khối lượng. 
  mZn + mHCl = mZnCl2 + mH2
b. Ta có:  
mZn + mHCl = mZnCl2 + mH2
Suy ra:  mH2 = mZn + mHCl - mZnCl2=6,5+7,3–13,6=0,2gam.
a/ Công thức về khối lượng cho phản ứng: 
 mMg + mO2 = mMgO 
b/ Gọi khối lượng O2 tham gia phản ứng là x gam.
→ Khối lượng Mg tham gia phản ứng là 1,5x gam.
Ta có: 1,5x + x = 8 → 2,5x = 8  → x = 3,2
Vậy khối lượng O2 tham gia phản ứng là 3,2 gam
Khối lượng MgO tham gia phản ứng là 3,2 . 1,5 = 4,8 gam.
a/ Công thức về khối lượng cho phản ứng: 
 mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O 
b/ Khối lượng Al(OH)3 đã tham gia phản ứng.
mAl(OH)3  =   mAl2O3 + mH2O 
                   =   5,1+2,7 = 7,8 gam.
Phần trăm khối lượng Al(OH)3 đã bị phân hủy.
%Al(OH)3=7,8.100%/15=50%
	3. Áp dụng 

 Giả sử có phản ứng giữa: 
 A + B → C + D

-Công thức khối lượng được viết như sau: 
mA + mB = mC +mD   

* Bài tập: 



      5. Hướng dẫn (        ): 
      
- Học bài,  làm lại các bài tập 1, 2, 3, 4 SGK/ trang 54.
           - Xem trước bài phương trình hóa học
--------------------------------***--------------------------
Ngày soạn: 25.10.2018
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